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Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
giữa 11 nước (bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chi-lê, Malaysia,
Mexico, Nhật Bản, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam) đã chính
thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/1/2019.

Là một Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao, mức
cam kết mở cửa mạnh và có phạm vi cam kết bao trùm nhiều lĩnh vực
thương mại, đầu tư, quy tắc và thể chế, CPTPP dự kiến có tác động lớn
tới hầu như tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế của Việt Nam. 

Sổ tay doanh nghiệp “Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái
Bình Dương (CPTPP) và Ngành Thuỷ sản Việt Nam” nằm trong Tuyển
tập 10 Sổ tay doanh nghiệp do Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện trong khuôn khổ
Hợp phần “Hỗ trợ doanh nghiệp thực thi hiệu quả CPTPP” của Chương
trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform).

Sổ tay tóm tắt và diễn giải các cam kết CPTPP trong lĩnh vực thủy sản,
đánh giá các tác động dự kiến của các cam kết này đối với triển vọng
phát triển của ngành và đưa ra các khuyến nghị cơ bản để doanh
nghiệp trong ngành có thể tận dụng các cơ hội và vượt qua thách thức
từ Hiệp định quan trọng này.

Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ về kỹ
thuật của Chương trình Aus4Reform cho việc nghiên cứu, biên soạn
và phổ biến Sổ tay này.

Lời mở đầu

Trung tâm WTO và Hội nhập
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
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Phần thứ nhất

Các cam kết CPTPP liên quan tới ngành thuỷ sản Việt Nam

Mục 1 – Các cam kết về thuế nhập khẩu

CPTPP có cam kết như thế nào về thuế nhập khẩu đối với1
sản phẩm thuỷ sản

Các nước CPTPP cam kết cắt giảm, loại bỏ thuế quan đối với2
sản phẩm thuỷ sản Việt Nam như thế nào?

Việt Nam cam kết cắt giảm, loại bỏ thuế quan đối với 3
thuỷ sản nhập khẩu từ các nước CPTPP như thế nào?

Lộ trình cắt giảm thuế quan thực tế của các nước 4
Thành viên đã phê chuẩn CPTPP?

Mục 2 – Các cam kết khác trong CPTPP có ảnh hưởng đáng kể
tới ngành thuỷ sản

Cam kết CPTPP về quy tắc xuất xứ đối với sản phẩm 5
thủy sản?

Cam kết CPTPP về các biện pháp an toàn thực phẩm và6
kiểm dịch động thực vật (SPS)?

Cam kết CPTPP về Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại7
(TBT)?

Cam kết CPTPP về môi trường và đánh bắt thủy sản?8

Cam kết CPTPP về lao động?9

Cam kết CPTPP về Sở hữu trí tuệ (SHTT)?10
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Mục lục
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Phần thứ hai

Cơ hội, thách thức và khuyến nghị đối với ngành thủy sản Việt
Nam trong bối cảnh hội nhập CPTPP

Hiện trạng ngành thuỷ sản Việt Nam11

Tình hình xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam?12

Tình hình xuất nhập khẩu thuỷ sản giữa Việt Nam và các nước13
CPTPP

Triển vọng xuất khẩu thủy sản Việt Nam?14

Cơ hội đối với ngành thuỷ sản Việt Nam từ CPTPP15

Thách thức từ CPTPP đối với ngành thủy sản Việt Nam?16

Thủy sản Việt Nam cần chú ý điều gì để tận dụng các cơ hội 17
từ CPTPP?
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AANZFTA    Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Australia, New Zealand 

AJCEP         Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Nhật Bản

ASEAN       Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

ATIGA         FTA về thương mại hàng hóa trong ASEAN 

CPTPP        Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương 

CTC             Chuyển đổi mã HS

EU              Liên minh châu Âu

FTA            Hiệp định Thương mại Tự do

HS              Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa 

ILO             Tổ chức lao động quốc tế

IUU            Hoạt động đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo 
                 và không theo quy định 

MFN           Đối xử tối huệ quốc

SPS            Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật

TBT            Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại 

VASEP        Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam

VCFTA        Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Chi-lê

VJEPA         Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

WTO           Tổ chức thương mại thế giới

Danh mục Từ viết tắt
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Phần thứ nhất

Các cam kết CPTPP liên quan
tới ngành thuỷ sản Việt Nam



Các cam kết về 
thuế nhập khẩu

Mục 1
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Cam kết trong CPTPP
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Đối với các sản phẩm hàng hóa như thuỷ sản, cam kết quan trọng
nhất trong các FTA là cam kết của mỗi nước Thành viên về thuế quan
áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ nước Thành viên khác. Trong
CPTPP cũng như vậy, cam kết về thuế nhập khẩu là cam kết đáng
chú ý nhất. 

Cam kết về thuế quan trong CPTPP được nêu tại:

Lời văn của Chương 2 - Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường
đối với hàng hóa

Các Phụ lục của Chương 2 – Lộ trình cắt giảm thuế quan của mỗi
nước thành viên CPTPP (mỗi nước có một hoặc các Biểu cam
kết riêng)

CPTPP có cam kết như thế nào về thuế 
nhập khẩu đối với sản phẩm thuỷ sản

01
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Ý nghĩa của cam kết về thuế quan đối với hàng nhập khẩu

Tương tự như bất kỳ FTA nào, cam kết về thuế quan trong CPTPP là
cam kết của nước Thành viên về mức thuế nhập khẩu tối đa mà nước
đó sẽ áp dụng cho từng loại hàng hóa nhập khẩu từ một nước Thành
viên khác trong CPTPP.

Như vậy, nước thành viên CPTPP sẽ không thể áp dụng đối với hàng
hóa nhập khẩu từ nước thành viên CPTPP khác mức thuế nhập khẩu
cao hơn mức đã cam kết, theo lộ trình cam kết, nhưng nước thành
viên CPTPP hoàn toàn có thể đơn phương hạ thuế quan xuống mức
thấp hơn mức cam kết hoặc cắt giảm, loại bỏ thuế quan sớm hơn lộ
trình cam kết.

Do đó, mức thuế áp dụng trên thực tế có thể bằng hoặc thấp hơn
mức thuế cam kết, doanh nghiệp chỉ tham khảo mức cam kết trong
CPTPP để biết mức thuế cao nhất có thể bị áp dụng, còn mức thuế
thực tế áp dụng sẽ căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập khẩu theo pháp
luật nội địa của từng nước.

Về mức cam kết, trong CPTPP, các nước Thành viên đưa ra cam kết
cắt giảm thuế quan khá mạnh đối với nhóm thuỷ sản: 

Xóa bỏ thuế quan ngay khi CPTPP có hiệu lực với phần lớn các
dòng thuế quan đối với thuỷ sản ngay sau khi CPTPP có hiệu lực

Xóa bỏ thuế quan theo lộ trình với một số sản phẩm thuỷ sản
nhất định (từ 3 đến 16 năm tùy sản phẩm, tùy đối tác)



Trong CPTPP, mỗi nước Thành viên đưa ra một Biểu cam kết thuế
quan riêng, áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các nước
Thành viên còn lại (trừ một số hãn hữu các trường hợp áp dụng
thuế riêng cho từng nước/nhóm nước cụ thể trong CPTPP).

Trong Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (Hệ thống HS),
thuỷ sản tươi và sơ chế thuộc Chương 3, còn các chế phẩm từ thuỷ
sản thuộc các mã HS 16.04 và 16.05. 

Các cam kết cắt giảm thuế quan cụ thể của thành viên CPTPP như sau:

Cam kết thuế quan của Australia và New Zealand

Trong CPTPP, Australia và New Zealand cam kết xóa bỏ thuế nhập
khẩu với toàn bộ dòng thuế thuỷ sản của Việt Nam ngay khi CPTPP
có hiệu lực. 

Trước CPTPP, giữa Việt Nam và Australia, New Zealand đã có một
FTA chung, là Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia, New
Zealand (AANZFTA). Trong AANZFTA, cả hai đối tác này cũng đã cam
kết xóa bỏ thuế quan ngay khi AANZFTA có hiệu lực (năm 2010), đối
với toàn bộ sản phẩm thuỷ sản của Việt Nam.

Như vậy, đối với thuỷ sản, CPTPP không tạo thêm lợi thế về thuế
quan nào mới tại thị trường Australia và New Zealand nhưng tạo
thêm một lựa chọn về thuế quan ưu đãi cho doanh nghiệp.

Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP và Ngành Thủy sản Việt Nam

Cam kết trong CPTPP
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Các nước CPTPP cam kết cắt giảm, loại bỏ 
thuế quan đối với sản phẩm thuỷ sản Việt Nam
như thế nào?

02
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Cam kết thuế quan của Canada 

Trong CPTPP, Canada cam kết xóa bỏ thuế ngay khi CPTPP có hiệu
lực  với tất cả dòng thuế quan thuỷ sản của Việt Nam.

Trước CPTPP, Việt Nam và Canada chưa có FTA chung nào; thuỷ sản
Việt Nam thuộc diện áp dụng thuế MFN mà Canada áp dụng chung
cho tất cả các thành viên WTO chưa có FTA với nước này. Tuy nhiên,
mức thuế MFN của Canada đối với các sản phẩm thuỷ sản cũng
tương đối thấp. Cụ thể, thuế MFN trung bình năm 2018 mà Canada
áp dụng là:

0,65% đối với sản phẩm thuỷ sản thuộc Chương 3

4,28% đối với chế phẩm thuỷ sản mã HS 16.04, 16.05

Như vậy, CPTPP mang đến cho thuỷ sản Việt Nam lợi thế nhất định
về thuế quan, có thể là đáng kể với một số dòng hàng hóa đang có
mức thuế MFN cao. Tuy nhiên, cần chú ý là để tận dụng thuế quan
ưu đãi, thuỷ sản Việt Nam phải đáp ứng quy tắc xuất xứ CPTPP (trong
khi thuế MFN không có điều kiện về quy tắc xuất xứ).

Cam kết thuế quan của Brunei, Malaysia, Singapore

Trong CPTPP, Brunei, Malaysia và Singapore đều cam kết xóa bỏ thuế
ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với tất cả các sản phẩm thuỷ sản
của Việt Nam. 

Tuy nhiên, tính đến hiện tại (10/2019), ngoại trừ Singapore đã phê
chuẩn CPTPP, các cam kết của Brunei và Malaysia trong CPTPP hiện
đều chưa có hiệu lực, chưa được áp dụng trên thực tế.
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Cam kết thuế quan của Chi-lê

Trong CPTPP, Chi-lê cam kết xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có
hiệu lực với tất cả các sản phẩm thuỷ sản của Việt Nam. Tuy nhiên
tính đến hiện tại (10/2019), Chi-lê chưa phê chuẩn CPTPP nên các
cam kết này hiện chưa có hiệu lực trên thực tế.

Hiện giữa Việt Nam và Chi-lê đã có một Hiệp định thương mại tự do
song phương (VCFTA). Trong FTA này, Chi-lê cũng đã xóa bỏ thuế
quan đối với toàn bộ các dòng thuế thuỷ sản ngay khi VCFTA có hiệu
lực (năm 2014). 

So sánh cam kết thuế quan của Brunei, Malaysia và Singapore trong
CPTPP và các FTA đã có với Việt Nam

Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam đều là thành viên ASEAN. Vì
vậy giữa Việt Nam với 03 nước này hiện đã có chung 06 FTA có cam
kết về thuế quan đối với thuỷ sản, gồm:

FTA về thương mại hàng hóa trong ASEAN (ATIGA)

FTA ASEAN – Trung Quốc (ACFTA)

FTA ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA)

FTA ASEAN – Nhật Bản (AJCEP)

FTA ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)

FTA ASEAN – Úc và New Zealand (AANZFTA)

Trong 06 FTA này, ATIGA có mức cam kết loại bỏ thuế quan mạnh nhất,
theo đó kể từ năm 2010, Brunei, Malaysia và Singapore đều đã xóa
bỏ toàn bộ các dòng thuế về 0% cho Việt Nam, trong đó có thuỷ sản.

Do đó, cơ bản CPTPP không mang lại lợi ích thuế quan đáng kể nào
đối với thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam ở các thị trường Brunei,
Malaysia và Singapore mà chỉ tạo thêm một lựa chọn về thuế quan
ưu đãi.
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Cam kết thuế quan của Mexico

Trong CPTPP, Mexico có cam kết mở cửa đối với thủy sản Việt Nam
ở mức hạn chế nhất trong tất cả các đối tác CPTPP. Cụ thể, cam kết
về thuế quan đối với thuỷ sản Việt Nam theo 02 nhóm:

Xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực với khoảng 41%
(106/255) các sản phẩm thuỷ sản của Việt Nam

Cắt giảm và xóa bỏ thuế theo lộ trình 3-16 năm kể từ khi Hiệp
định có hiệu lực với một số dòng thuế, cụ thể: 

Lộ trình 3 năm với 17/255 dòng thuế (cá đông lạnh; phi lê
đông lạnh của cá rô phi, cá tuyết, cá minh, cá bơn, cá trích,
cá ngừ…)

Lộ trình 5 năm với 17/255 dòng thuế (cá hồi vân, cá rô phi,
cá chép, cá da trơn, cá sòng, cá Minh Thái, cá tuyết xanh, cá
đuối, cua…)

Lộ trình 10 năm với 87/255 dòng thuế

Lộ trình 12 năm với 6/255 dòng thuế

Lộ trình 13 năm với 4/255 dòng thuế

Lộ trình 15 năm với 5/255 dòng thuế (tôm hùm đá và các loại
tôm biển không hun khói; tôm hùm; tôm đã bảo quản…)

Lộ trình 16 năm với 13/255 dòng thuế (tôm chưa hun khói;
cá trích đóng hộp; cá trình đã bảo quản…) 
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Cam kết của Peru

Trong CPTPP, Peru cam kết xoá bỏ toàn bộ thuế quan đối với thuỷ
sản Việt Nam ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

Hiện Peru chưa phê chuẩn CPTPP, vì vậy các cam kết này đều chưa
có hiệu lực.

Trước CPTPP, Peru và Việt Nam chưa có FTA chung nào, do đó thuỷ
sản Việt Nam nhập khẩu vào Peru chịu thuế MFN mà Peru áp dụng
chung cho tất cả các nước thành viên WTO. Mức thuế MFN trung
bình năm 2018 mà Peru đang áp dụng đối với các nước WTO tương
đối thấp:

0,12% đối với thuỷ sản tươi Chương 3

0% đối với chế phẩm thuỷ sản có mã HS. 16.04, 16.05

Do đó, CPTPP cũng mở thêm cơ hội cho thủy sản của Việt Nam sang
thị trường này nhưng không đáng kể.

So sánh CPTPP với thuế MFN của Mexico 

Trước CPTPP, Việt Nam và Mexico chưa có FTA chung nào, do đó thuỷ
sản Việt Nam nhập khẩu vào Mexico chịu thuế MFN mà Mexico áp
dụng chung cho tất cả các nước thành viên WTO. 

Mức thuế MFN mà Mexico áp dụng đối với các sản phẩm thuỷ sản
nhập khẩu là khá cao. Cụ thể, thuế MFN trung bình năm 2018 mà 
Mexico áp dụng như sau:

13,51% đối với thuỷ sản tươi Chương 3

18% đối với chế phẩm thuỷ sản có mã HS. 16.04, 16.05

Do đó, CPTPP được đánh giá là mang lại lợi ích thuế quan đáng kể cho
thuỷ sản Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này.
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Cam kết thuế quan của Nhật Bản

Trong CPTPP, Nhật Bản có cam kết mở cửa đối với thủy sản khá dè
dặt. Cụ thể, cam kết về thuế quan đối với thuỷ sản Việt Nam theo
02 nhóm:

Xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực với khoảng 65%
(317/484) dòng sản phẩm thủy sản

Cắt giảm và xóa bỏ thuế quan theo lộ trình 6-16 năm kể từ khi
Hiệp định có hiệu lực với một số dòng thuế thuỷ sản từ Việt Nam,
cụ thể:

Lộ trình 6 năm với 44/484 dòng thuế

Lộ trình 8 năm với 3/484 dòng thuế (cá ngừ vây vàng, cá ngừ
mắt to và một số loại cá ngừ khác)

Lộ trình 11 năm với 109/484 dòng thuế

Lộ trình 16 năm với 11/484 dòng thuế (cá nishin, cá saba, cá
cơm, cá thu, cá Minh Thái, cá nục…)



Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP và Ngành Thủy sản Việt Nam

Cam kết trong CPTPP

18

So sánh cam kết thuế quan của Nhật Bản trong CPTPP, AJCEP 
và VJEPA 

Trước CPTPP, Việt Nam và Nhật Bản đã có 02 FTA chung hiện đang có
hiệu lực là FTA ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) và Việt Nam – Nhật Bản
(VJEPA). Trong đó VJEPA là FTA song phương, lại được đàm phán và có
hiệu lực sau, nên có các cam kết về thuế quan cho Việt Nam cao hơn
trong AJCEP. VJEPA có hiệu lực từ năm 2009, trong đó các sản phẩm
thủy sản có cam kết cụ thể như sau:

Đối với các sản phẩm thuỷ sản sống thuộc chương 03: một số sản
phẩm được xóa bỏ thuế ngay sau khi có hiệu lực, phần lớn được
cắt giảm theo lộ trình 5-10 năm, và có một vài sản phẩm không
có cam kết xóa bỏ thuế. 

Đối với các chế phẩm từ thủy sản mã HS 1604, 1605: một số sản
phẩm được xóa bỏ thuế ngay sau khi có hiệu lực, một số sản phẩm
có lộ trình xóa bỏ thuế 3-10 năm và có một vài sản phẩm không
có cam kết xóa bỏ thuế. 

Như vậy, đối với các sản phẩm có cam kết cắt giảm loại bỏ thuế quan,
mức cam kết trong CPTPP có thể không lớn bằng VJEPA (do lộ trình
dài hơn). Tuy nhiên, CPTPP lại có mức mở cửa mạnh hơn VJEPA đối
với các dòng sản phẩm mà trong VJEPA, Nhật Bản không cam kết xóa
bỏ thuế.

Hơn nữa, quy tắc xuất xứ trong CPTPP khác với VJEPA, đặc biệt là ở
nguyên tắc cộng gộp (trong CPTPP nguyên liệu có thể được cộng gộp
từ cả 11 nước thành viên CPTPP trong khi VJEPA chỉ được cộng gộp
nguyên liệu từ 2 nước là Việt Nam và Nhật Bản). Do đó, CPTPP sẽ cho
doanh nghiệp thêm lựa chọn để áp dụng thuế quan ưu đãi.



Mức thuế cam kết trong CPTPP

Trong CPTPP, Việt Nam cam kết thuế quan cho thủy sản các nước
CPTPP theo 02 nhóm:

Xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với khoảng
83% (305/369) dòng sản phẩm thủy sản

Cắt giảm và xóa bỏ thuế theo lộ trình đối với phần lớn các sản
phẩm từ 4-11 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, cụ thể

Lộ trình 4 năm với 58/369 dòng thuế

Lộ trình 8 năm với 05/369 dòng thuế (cua chế biến không
theo hình thức đóng hộp; cá hồi và cá nục hoa chế biến hoặc
bảo quản)

Lộ trình 11 năm với 01/369 dòng thuế (cá trích dầu bảo quản
không theo hình thức đóng hộp)
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Việt Nam cam kết cắt giảm, loại bỏ thuế quan
đối với thuỷ sản nhập khẩu từ các nước CPTPP
như thế nào?

03



So sánh mức thuế cam kết trong CPTPP và các mức thuế hiện
đang áp dụng

Trong số 10 đối tác CPTPP, Việt Nam đã có FTA đang có hiệu lực với
07 đối tác (gồm Nhật Bản, Australia, New Zealand, Chi-lê, Brunei,
Malaysia, Singapore). Mức thuế quan đối với thuỷ sản mà Việt Nam
cam kết trong các FTA này là tương đối cao.

Đối với Canada, Mexico và Peru (03 đối tác mà trước CPTPP chưa có
FTA với Việt Nam), mức thuế MFN trung bình năm 2018 mà Việt
Nam đang áp dụng đối với các sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu từ các
nước này cũng khá cao:

12,63% đối với các sản phẩm thuỷ sản tươi thuộc Chương 3

29,21% đối với các chế phẩm thuỷ sản mã HS 1604, 1605

Do đó, CPTPP sẽ làm thay đổi đáng kể thuế nhập khẩu đối với sản
phẩm thuỷ sản từ các nước CPTPP vào Việt Nam theo hướng giảm
mạnh mức thuế cho các sản phẩm đáp ứng quy tắc xuất xứ CPTPP. 

Chú ý: Các cam kết về thuế quan của Việt Nam cho các đối tác trong
CPTPP chỉ có hiệu lực đối với các đối tác đã phê chuẩn CPTPP, chưa
có hiệu lực với các đối tác chưa phê chuẩn.

Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP và Ngành Thủy sản Việt Nam

Cam kết trong CPTPP

20



CPTPP và Ngành Thủy sản Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp

Cam kết trong CPTPP

21

Lộ trình cắt giảm thuế quan thực tế của các
nước Thành viên đã phê chuẩn CPTPP?

04

Để xác định mức thuế tối đa và lộ trình cắt giảm thuế bắt buộc của
từng nước thành viên CPTPP cần căn cứ vào thời điểm có hiệu lực
chung của CPTPP (thời điểm đủ 6 nước thành viên ban đầu phê
chuẩn CPTPP), thời điểm có hiệu lực của CPTPP với từng nước phê
chuẩn sau, và thỏa thuận giữa nước phê chuẩn ban đầu với nước
phê chuẩn sau.

Cụ thể, tính đến ngày 30/10/2019 đã có 07 nước phê chuẩn CPTPP,
trong đó:

06 nước phê chuẩn ban đầu là Australia, Canada, New Zealand,
Nhật Bản, Mexico, Singapore: CPTPP sẽ chính thức có hiệu lực
đối với các nước này từ ngày 30/12/2018

Việt Nam là nước thứ 7 phê chuẩn CPTPP: Hiệp định sẽ có hiệu
lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019

Cam kết CPTPP sẽ chưa áp dụng đối với các nước Thành viên chưa
phê chuẩn CPTPP (và CPTPP chưa có hiệu lực với các nước này).

Đối với các nước mà CPTPP đã có hiệu lực, thỏa thuận về lộ trình cắt
giảm thuế quan cụ thể giữa các nước này thực ra chỉ có ý nghĩa đối
với các sản phẩm mà nước nhập khẩu cam kết loại bỏ thuế quan
theo lộ trình (ví dụ cam kết năm 1 thuế tối đa là x%, năm 2 thuế tối
đa là y%, năm 3 thuế tối đa là z%....). Đối với các sản phẩm mà
nước nhập khẩu cam kết loại bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực
thì thuế sẽ là 0% kể từ thời điểm CPTPP có hiệu lực.
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Tóm tắt Thỏa thuận về lộ trình cắt giảm thuế quan của 07 nước đã 
phê chuẩn CPTPP

Bảng

Ngày Lộ trình cắt giảm thuế quan

Lộ trình của các nước phê chuẩn ban đầu cho Việt Nam

Lộ trình của Việt Nam cho các nước đã phê chuẩn ban đầu

14/1/2019 Australia, Canada, New Zealand, và Singapore: Cắt giảm theo lộ
trình năm 2 (cắt giảm liền 2 năm) cho Việt Nam 

Nhật Bản, Mexico: Cắt giảm theo lộ trình năm 1 cho Việt Nam

1/1/2020 Australia, Canada, New Zealand, và Singapore: Cắt giảm theo lộ
trình năm 3 cho Việt Nam

Mexico: Cắt giảm theo lộ trình năm 2 cho Việt Nam

1/4/2019 Nhật Bản: Cắt giảm theo lộ trình năm 2 cho Việt Nam

1/4/2020 Nhật Bản: Cắt giảm theo lộ trình năm 3 cho Việt Nam

Các năm tiếp theo Tương tự trên

14/1/2019 Cắt giảm theo lộ trình năm 2 (cắt giảm liền 2 năm) cho Australia,
Canada, New Zealand, Nhật Bản, và Singapore

Cắt giảm theo lộ trình năm 1 cho Mexico

Cắt giảm theo lộ trình năm 3 cho Australia, Canada, 
New Zealand, Nhật Bản, và Singapore

Cắt giảm theo lộ trình năm 2 cho Mexico

1/1/2020

Các năm tiếp theo Tương tự trên



Các cam kết khác
trong CPTPP có 
ảnh hưởng đáng kể
tới ngành thuỷ sản

Mục 2
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Để được hưởng ưu đãi thuế quan CPTPP, các sản phẩm thủy sản của
Việt Nam phải đáp ứng được quy tắc xuất xứ (QTXX) của Hiệp định. 

Cam kết về QTXX trong CPTPP đối với thủy sản được quy định tại:

Lời văn Chương 3 – Quy tắc xuất xứ (các quy tắc chung) và các
thủ tục chứng nhận xuất xứ

Phụ lục Chương 3 – Quy tắc xuất xứ cụ thể từng nhóm sản phẩm

Mục đích của quy tắc xuất xứ là để đảm bảo hàng hóa phải được
sản xuất chủ yếu trong khu vực CPTPP thì mới được hưởng ưu đãi
thuế quan của Hiệp định. Đối với thủy sản, khả năng đáp ứng các
QTXX này phụ thuộc vào từng nhóm cụ thể:

Đối với các sản phẩm thủy sản sử dụng nguyên liệu thủy sản
nuôi trồng hoặc khai thác trên lãnh thổ Việt Nam, các nguyên
liệu khác như bao bì đóng gói, một số chất phụ gia, chất bảo
quản nếu có xuất xứ từ ngoài khu vực CPTPP giá trị cũng không
đáng kể, việc đáp ứng QTXX của CPTPP là tương đối dễ dàng.

Đối với các sản phẩm sử dụng nguyên liệu thủy sản nhập khẩu
(hiện đây đang là xu hướng đáng chú ý, do tăng trưởng xuất
khẩu thủy sản Việt Nam vượt tăng trưởng nuôi trồng/khai thác
thủy sản), việc đáp ứng các quy tắc xuất xứ CPTPP có thể là vấn
đề khó khăn.

Cam kết CPTPP về quy tắc xuất xứ đối với 
sản phẩm thủy sản?

05
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Về nội dung QTXX

Chung: QTXX đối với phần lớn các sản phẩm thủy sản trong CPTPP
là Chuyển đổi mã HS (CTC) ở cấp độ Chương hoặc Nhóm, tức là mã
HS của thành phẩm phải khác mã HS của nguyên liệu không có xuất
xứ ở cấp 2 số (nếu là chuyển đổi Chương) hoặc 4 số (nếu là chuyển
đổi Nhóm)

Cụ thể:

Đối với các sản phẩm thủy sản tươi và sơ chế thuộc Chương 3:
QTXX đối với đa số các sản phẩm là Chuyển đổi Chương, hoặc
Nhóm. Một số ít sản phẩm kết hợp Chuyển đối Chương/Nhóm
với Hàm lượng giá trị khu vực 40% hoặc 45% (sản phẩm phải
đạt được một ngưỡng - ở đây là 40% hoặc 45% - về giá trị
nguyên liệu tối thiểu ở trong khu vực CPTPP).

Đối với các sản phẩm thủy sản chế biến thuộc Nhóm 16.04 và
16.06: QTXX chủ đạo là Chuyển đổi Chương. Một số ít sản phẩm
thuộc Phân nhóm 16.04.20  (Cá đã được chế biến hoặc bảo quản
cách khác): kết hợp Chuyển đổi Chương và Hàm lượng giá trị
khu vực 40%.

Phụ lục Chương 3 CPTPP nêu cam kết về QTXX của sản phẩm theo
mã HS của sản phẩm đó. Do đó để biết QTXX áp dụng đối với
từng sản phẩm thủy sản cụ thể, cần tra cứu cam kết CPTPP về
QTXX cụ thể đối với mã HS đó. 
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Về thủ tục chứng nhận xuất xứ

Cam kết chung của CPTPP về thủ tục chứng nhận xuất xứ là tự
chứng nhận xuất xứ (nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu
tự phát hành giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa nhập khẩu liên
quan). Tuy nhiên CPTPP chấp nhận một số ngoại lệ và bảo lưu đối
với thủ tục tự chứng nhận xuất xứ này.

Cụ thể, đối với hàng hóa CPTPP nhập khẩu vào Việt Nam, thủ tục
chứng nhận xuất xứ sẽ như sau:

Trong 05 năm đầu kể từ khi CPTPP có hiệu lực với Việt Nam: 

Các chủ thể kinh doanh có thể lựa chọn chứng nhận xuất xứ theo
một trong hai cơ chế:

- Cơ chế chứng nhận xuất xứ truyền thống (cơ quan có thẩm
quyền nước xuất khẩu cấp giấy chứng nhận xuất xứ); hoặc

- Cơ chế nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ

Chú ý: Sau khi hết thời hạn 05 năm, Việt Nam vẫn có thể duy trì
mô hình song song 02 cơ chế chứng nhận xuất xứ này thêm tối
đa 05 năm nữa (trước khi hết hạn 05 năm đầu ít nhất 60 ngày,
Việt Nam thông báo với các đối tác CPTPP về việc gia hạn).

Từ năm thứ 05 kể từ khi CPTPP có hiệu lực với Việt Nam trở đi:

Trừ khi có gia hạn như ở trên, kể từ thời điểm 05 năm sau khi
CPTPP có hiệu lực với Việt Nam, Việt Nam sẽ chỉ áp dụng thủ tục
tự chứng nhận xuất xứ. Cụ thể, các chủ thể kinh doanh có thể
lựa chọn tự chứng nhận xuất xứ theo một trong 03 cơ chế sau:

- Nhà nhập khẩu tự chứng nhận xuất xứ

- Nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ

- Nhà sản xuất tự chứng nhận xuất xứ
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Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS)
là tất cả các quy định, điều kiện, yêu cầu bắt buộc về an toàn thực
phẩm, ngăn chặn dịch bệnh mà nước nhập khẩu áp dụng đối với
hàng hóa nhập khẩu. Trong thực tế, cùng với thuế quan, SPS là nhóm
biện pháp ảnh hưởng trực tiếp và lớn nhất tới hoạt động xuất khẩu
thủy sản của Việt Nam.

CPTPP có một Chương về SPS. Tuy nhiên, Chương này không có cam
kết nào cụ thể liên quan trực tiếp tới các biện pháp SPS đối với thủy
sản mà chỉ bao gồm các nguyên tắc liên quan tới SPS áp dụng chung
cho tất cả các sản phẩm. 

Trong tổng thể các nước CPTPP sẽ tiếp tục giữ quyền chủ động trong
việc ban hành và áp dụng các biện pháp SPS. CPTPP sẽ không làm
gia tăng hay giảm bớt các yêu cầu về SPS của nước nhập khẩu đối
với thuỷ sản nhập khẩu.

Cam kết CPTPP về các biện pháp an toàn 
thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS)?
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Ngoài ra, CPTPP có một số cam kết đáng chú ý sau:

CPTPP tạo ra nhiều cơ hội hơn trong việc công nhận tương đương
giữa các nước CPTPP và Việt Nam đối với các biện pháp SPS

CPTPP có các cam kết cụ thể về quy trình thông tin liên quan tới
các biện pháp khẩn cấp khi có các rủi ro nghiêm trọng liên quan
đến sức khỏe hoặc tính mạng con người, động vật hoặc thực vật
(bao gồm cả trường hợp khẩn cấp về thực phẩm)

CPTPP có cam kết cụ thể về quy trình (đặc biệt là các thời hạn)
một nước Thành viên phê duyệt danh sách các cơ sở/đơn vị của
các nước Thành viên khác đủ điều kiện về an toàn thực phẩm để
nhập khẩu vào nước mình

CPTPP nhấn mạnh tính minh bạch trong quá trình ban hành, thực
hiện các biện pháp SPS



Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT) là các tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật mà một nước áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu
và/hoặc quy trình đánh giá sự phù hợp của hàng hoá nhập khẩu đối
với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đó. Trên thực tế, thủy sản là
đối tượng của khá nhiều các biện pháp TBT (ví dụ quy trình nuôi
trồng/khai thác, dư lượng kháng sinh, độ hàm ẩm, bao gói, thông
tin ghi nhãn…).

Chương TBT của CPTPP chủ yếu nhấn mạnh việc tuân thủ các nguyên
tắc WTO về TBT (các nước có quyền ban hành TBT nhưng phải dựa
trên các căn cứ khoa học xác đáng, khi soạn thảo phải lấy ý kiến bình
luận, khi áp dụng phải công bằng không phân biệt đối xử …) và bổ
sung thêm một số chi tiết liên quan tới các yêu cầu về minh bạch
trong WTO.

Ngoài ra, CTPPP có một số cam kết mới về TBT, trong đó có một số
nội dung có thể có tác động tới hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản:

Cam kết liên quan tới đánh giá sự phù hợp: Các nước CPTPP
không được đối xử phân biệt giữa các tổ chức đánh giá sự phù
hợp đặt trụ sở tại các nước CPTPP với các tổ chức đặt trụ sở tại
lãnh thổ nước mình; không được yêu cầu các tổ chức đánh giá
sự phù hợp phải đặt trụ sở hay đặt văn phòng đại diện trên lãnh
thổ nước mình; không được yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự
giấy tờ về chứng nhận sự phù hợp.
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Cam kết CPTPP về Hàng rào kỹ thuật đối với
thương mại (TBT)?
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Phụ lục về Thực phẩm đóng gói và phụ gia thực phẩm – Chương
TBT của CPTPP 

Ghi nhận lại quyền của nước nhập khẩu trong việc yêu cầu các nhà
sản xuất, xuất khẩu cung cấp thông tin trên bao bì thực phẩm đóng
gói sẵn và phụ gia phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ
Codex); và

Yêu cầu nước nhập khẩu phải đảm bảo tính bảo mật thông tin liên
quan đến các công thức độc quyền và liên quan đến các yêu cầu
kỹ thuật về ghi nhãn

Về TBT đối với một số loại hàng hóa cụ thể: 

CPTPP có Phụ lục về các nguyên tắc ràng buộc các nước khi ban
hành các quy định TBT đối với 07 nhóm hàng hóa, trong đó Phụ
lục về Thực phẩm đóng gói và phụ gia thực phẩm dự kiến sẽ có
tác động tích cực tới thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. 
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Cam kết CPTPP về môi trường và đánh bắt 
thủy sản?

CPTPP có một Chương riêng về môi trường với các cam kết liên
quan tới chính sách pháp luật về môi trường, trong đó có 01 điều
khoản liên quan trực tiếp tới ngành thủy sản (điều khoản về đánh
bắt thủy sản). Trong khi đó, thủy sản là ngành có liên quan chặt
chẽ tới môi trường, đặc biệt là vấn đề khai thác tài nguyên thủy
sản và xử lý chất thải từ quá trình đánh bắt, nuôi trồng và chế
biến thủy sản. Vì vậy, dự kiến các cam kết CPTPP về môi trường
sẽ có tác động nhất định tới ngành này.

Sau đây là một số tóm tắt các cam kết về môi trường trong CPTPP
có thể ảnh hưởng đáng kể tới ngành thủy sản:

Các cam kết về xu hướng chính sách liên quan tới vấn đề
môi trường

CPTPP ghi nhận quyền tự chủ của các nước Thành viên trong việc
áp dụng và thực thi các chính sách, pháp luật, ưu tiên về môi
trường, tuy nhiên yêu cầu các nước phải bảo đảm các định
hướng sau:

Nỗ lực bảo đảm có hệ thống pháp luật và chính sách môi
trường bảo vệ môi trường ở mức cao, tiếp tục tăng mức bảo
vệ môi trường

Không từ chối thực thi pháp luật môi trường theo cách làm
ảnh hưởng đến thương mại hoặc đầu tư giữa các nước
Thành viên

Không khuyến khích thương mại hoặc đầu tư bằng cách hạ
mức độ bảo vệ môi trường hoặc giảm nhẹ hiệu lực của các
quy định về môi trường
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Các cam kết liên quan tới việc đánh bắt thủy sản (đối với thủy
sản khai thác)

CPTPP yêu cầu các nước Thành viên phải bảo đảm:

Có hành động cụ thể nhằm đấu tranh chống lại tình trạng đánh
bắt quá mức, bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy
định (IUU)

Phải tìm cách vận hành hệ thống quản lý nghề cá điều chỉnh hoạt
động đánh bắt hải sản tự nhiên theo hướng ngăn ngừa đánh bắt
quá mức, quá năng lực; giảm đánh bắt ngẫu nhiên các loài không
phải mục tiêu và chưa trưởng thành; thúc đẩy phục hồi các loài
đã bị người dân khai thác quá mức

Không áp dụng các loại trợ cấp góp phần gây ra tình trạng khai
thác quá mức và quá năng lực (ví dụ trợ cấp cho tàu cá đã bị liệt
vào danh mục IUU…)
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CPTPP có một Chương riêng về lao động với các cam kết liên quan
tới các quyền cơ bản của người lao động, điều kiện lao động, xu
hướng về tiêu chuẩn lao động. Trong khi đó, thủy sản là ngành sử
dụng nhiều lao động, lại có môi trường lao động khá đặc thù (ví dụ
môi trường nước, ẩm, lạnh, sử dụng hóa chất…). Vì vậy, dự kiến
các cam kết CPTPP sẽ có tác động gián tiếp tới doanh nghiệp và
người lao động trong ngành thủy sản.

Suy đoán là các cam kết của CPTPP về lao động sẽ có tác động nhất
định tới ngành thuỷ sản, chủ yếu là theo hướng gián tiếp (do CPTPP
không có cam kết về bất kỳ tiêu chuẩn lao động cụ thể nào).

Sau đây là một số tóm tắt các cam kết về lao động của CPTPP có thể
ảnh hưởng đáng kể tới ngành thủy sản:

i. Nhóm cam kết về nguyên tắc, điều kiện lao động

CPTPP yêu cầu các nước Thành viên phải bảo đảm thông qua, duy
trì và thực thi các quy định pháp luật về các nguyên tắc liên quan
tới lao động thuộc 02 nhóm sau:

Cam kết CPTPP về lao động?
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Nhóm các nguyên tắc lao động cơ bản trong Tuyên bố của ILO
năm 1998, bao gồm:

Quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể của người lao
động và người sử dụng lao động

Xóa bỏ lao động cưỡng bức và lao động bắt buộc

Cấm sử dụng lao động trẻ em, xóa bỏ các hình thức lao động trẻ
em tồi tệ nhất

Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp

Liên quan tới 04 nhóm nguyên tắc cơ bản này, ngoại trừ vấn đề
quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể của người lao động,
các nguyên tắc khác cơ bản đã được thể hiện ở các mức độ khác
nhau trong pháp luật lao động Việt Nam hiện hành và đang được
thực thi trên thực tế. Tuy nhiên, khi có CPTPP, việc thực thi suy đoán
sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn, và các chủ thể kinh doanh trong ngành
thủy sản sẽ phải chú ý hơn tới việc tuân thủ đầy đủ pháp luật về lao
động (đặc biệt với các trường hợp liên quan tới lao động trẻ em,
lao động mùa vụ…).

Về vấn đề quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể của người
lao động, đây là cam kết mới, chưa từng có trong pháp luật và thực
tiễn Việt Nam, và hiện đang được bổ sung vào Bộ luật Lao động sửa
đổi 2019. Đối với các doanh nghiệp thủy sản sử dụng nhiều lao động,
khả năng có thể xuất hiện hai hoặc nhiều hơn các tổ chức đại diện
người lao động trong cùng một cơ sở sản xuất, do đó doanh nghiệp
cần có sự chuẩn bị để có cơ chế trao đổi thông tin, thương lượng
hoặc quan hệ khác với các tổ chức đại diện người lao động khác
nhau (thay vì chỉ một tổ chức công đoàn như trước đây).
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Nhóm các nguyên tắc về “điều kiện lao động chấp nhận được”

Nhóm này bao gồm các cam kết về việc bảo đảm “các điều kiện lao
động chấp nhận được” về lương tối thiểu, giờ làm việc, các vấn đề
về an toàn lao động và sức khỏe của người lao động.

CPTPP không có định nghĩa hay tiêu chuẩn cụ thể nào về “các điều
kiện lao động chấp nhận được”. Vì vậy cơ bản các cam kết này sẽ
không tạo ra tác động thay đổi quá lớn trong pháp luật Việt Nam
liên quan tới các điều kiện lao động. Tuy nhiên, cũng như trên, khi
có CPTPP, việc thực thi suy đoán sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn, và các
chủ thể kinh doanh ngành thủy sản sẽ phải chú ý hơn tới việc tuân
thủ đầy đủ pháp luật về lao động ở khía cạnh này.

ii. Nhóm cam kết về các định hướng chính sách liên quan tới
lao động

CPTPP yêu cầu các nước Thành viên bảo đảm các định hướng sau
trong xây dựng, thực thi pháp luật, chính sách về lao động:

Không khuyến khích thương mại hoặc đầu tư bằng cách làm
suy yếu hoặc hạ thấp những biện pháp bảo vệ trong pháp luật
lao động

Không từ chối thực thi pháp luật lao động theo cách làm ảnh
hưởng đến thương mại hoặc đầu tư giữa các nước Thành viên

Chú ý: Bên cạnh các nghĩa vụ chung nêu tại phần Lời văn của Chương
Lao động nói trên, trong các Thư song phương giữa Việt Nam và các
nước Thành viên CPTPP, Việt Nam đã bảo lưu một số vấn đề liên
quan tới cơ chế giải quyết tranh chấp về các nghĩa vụ trong Chương
lao động, đặc biệt là nghĩa vụ về quyền tự do liên kết và thương
lượng tập thể.
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CPTPP là một Hiệp định có tiêu chuẩn rất cao về SHTT. Đối với ngành
thủy sản, các cam kết CPTPP về SHTT có liên quan trực tiếp là bảo hộ
chỉ dẫn địa lý và độc quyền dữ liệu đối với nông hóa phẩm. 

Chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý, hiểu đơn giản là các chỉ dẫn về sản phẩm có nguồn
gốc từ một khu vực hay vùng lãnh thổ nhất định, và là một đối
tượng được bảo hộ SHTT. Đối với ngành thủy sản Việt Nam, cam kết
về chỉ dẫn địa lý chủ yếu liên quan tới các sản phẩm như nước mắm,
sản phẩm thủy sản khô...

Cam kết về chỉ dẫn địa lý trong CPTPP có 02 nội dung đáng chú ý sau:

Về cơ chế bảo hộ: Các nước CPTPP có thể lựa chọn bảo hộ chỉ
dẫn địa lý theo cơ chế riêng hoặc bảo hộ theo cơ chế chung với
nhãn hiệu thương mại. 

Trên thực tế Việt Nam đã và đang bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo cơ
chế riêng, không trùng với cơ chế bảo hộ nhãn hiệu thương mại.

Về quyền ưu tiên: Trường hợp có nhãn hiệu trùng hoặc tương
tự với một chỉ dẫn địa lý mà nhãn hiệu lại được bảo hộ trước
(đã đăng ký trước hoặc đã trở nên nổi tiếng trước), mặc dù chỉ
dẫn địa lý vẫn được bảo hộ nhưng quyền của chủ nhãn hiệu sẽ
được ưu tiên hơn. 

Cam kết CPTPP về Sở hữu trí tuệ (SHTT)?
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Bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với nông hóa phẩm

Nông hóa phẩm là các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, như thuốc
bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón… Liên quan tới thủy sản,
nông hóa phẩm sử dụng phổ biến là các loại thuốc cho thủy sản.

Cam kết SHTT đặc thù nhất trong CPTPP đối với nông hóa phẩm là
cam kết về thời hạn bảo hộ đối với kết quả thử nghiệm và các dữ
liệu khác về tính an toàn/hiệu quả của nông hóa phẩm chưa công
khai  – còn gọi là “Độc quyền dữ liệu” khi đăng ký lưu hành nông
hóa phẩm. 

Cụ thể, cam kết này bao gồm các nội dung cơ bản sau:

Nếu người nộp đơn xin phép lưu hành một nông hóa phẩm mới
phải cung cấp các kết quả thử nghiệm/dữ liệu khác chưa công
bố về mức độ an toàn và hiệu quả của sản phẩm thì trong vòng
10 năm sau đó, cơ quan cấp phép sẽ không được dựa trên các
thông tin này để cho phép người khác lưu hành nông hóa phẩm
cùng loại/tương tự trừ khi được người đã cung cấp thông tin
đồng ý

Cam kết tương tự với trường hợp cấp phép lưu hành nông hóa
phẩm dựa trên bằng chứng về việc đã được cấp phép lưu hành
trên thị trường nước ngoài

Trong CPTPP, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận với các nước thành
viên CPTPP để không bị kiện ra cơ chế giải quyết tranh chấp của
CPTPP trong vòng 05 năm sau năm thứ 5 kể từ khi Hiệp định CPTPP
có hiệu lực. Nói cách khác Việt Nam có 10 năm để chuẩn bị cho việc
thực thi nghĩa vụ này.
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Đánh giá về tác động của các cam kết về độc quyền dữ liệu đối với
nông hóa phẩm:

Tạo ra lợi thế lớn cho các chủ thể lần đầu đưa ra dữ liệu thử
nghiệm khi đăng ký lưu hành nông hóa phẩm (bởi sau đó 10
năm, không ai được tự động sử dụng dữ liệu thử nghiệm đó nữa
dù có thể dữ liệu thử nghiệm đó công khai, đáng tin cậy, và việc
thử nghiệm lại cũng chỉ cho kết quả tương tự)

Hạn chế khả năng đăng ký lưu hành với sản phẩm tương tự, qua
đó khiến giá của nông hóa phẩm đã lưu hành ít có khả năng giảm
do ít cạnh tranh

Cam kết trong CPTPP
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Phần thứ hai

Cơ hội, thách thức và
khuyến nghị đối với
ngành thủy sản Việt Nam
trong bối cảnh hội nhập
CPTPP
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Với hệ thống sông ngòi dày đặc và lợi thế biển (bờ biển dài 3.260 km,
vùng nội thuỷ và lãnh hải 226.000 km2, vùng biển đặc quyền kinh tế
hơn 1 triệu km2, hơn 4.000 đảo, 12 vịnh, đầm phá với tổng diện tích
1.160 km2), thủy sản là ngành kinh tế thế mạnh truyền thống của Việt
Nam. Trong quá trình hội nhập, thủy sản cũng là ngành năng động,
đứng trong tốp các ngành xuất khẩu lớn và phát triển liên tục.

Về sản lượng

Sản lượng thủy sản Việt Nam tăng liên tục qua các năm, với mức tăng
trưởng bình quân giai đoạn 1995-2018 trung bình đạt 9,07%/năm.
Năm 2018, tổng sản lượng thủy sản Việt Nam là gần 7,769 triệu tấn,
tăng 6,2% so với năm 2017, bằng 170% so với cách đây 10 năm
(2008) và cao gấp gần 5,8 lần so với năm 1995. 

Tốc độ tăng trưởng sản lượng nuôi trồng thủy sản giai đoạn 1995-
2018 trung bình là 12,77%/năm, cao gần gấp đôi so với tốc độ tăng
trưởng sản lượng khai thác thủy sản 6,44%/năm. 

Tỷ trọng giữa thủy sản nuôi trồng và thủy sản khai thác tự nhiên được
cải thiện mạnh trong những năm 1995-2008, giúp thủy sản nuôi trồng
từ chỗ chỉ chiếm khoảng 30% tổng sản lượng thủy sản năm 1995,
đến 2008 đã nâng lên đến 53% và tiếp tục giữ ở mức này trong
những năm qua.

Về cơ cấu sản phẩm

Đối với thủy sản khai thác, khai thác biển chiếm tỷ trọng chủ yếu
(gần 94% năm 2018), trong đó sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao là
cá ngừ đại dương.

Hiện trạng ngành thuỷ sản Việt Nam

11
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Đối với thủy sản nuôi trồng, cá tra là sản phẩm nuôi trồng chủ đạo
(chiếm 34,3% tổng sản lượng), tiếp theo là tôm (chiếm 19,3%),
cá rô phi, nhuyễn thể…

Về chuỗi sản xuất

Sản xuất thủy sản là sản xuất theo chuỗi, từ nuôi trồng thủy sản
(gồm cả các khâu con giống, thức ăn thủy sản, thuốc cho thủy sản)
hoặc khai thác thủy sản, đến chế biến thủy sản (gồm cả khâu đóng
gói) và tiêu thụ (trong nước, xuất khẩu).

Theo Tổng cục Thủy sản và Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản
(VASEP), hiện ngành thủy sản có:

Khoảng 2.422 cơ sở sản xuất giống tôm; 104 cơ sở sản xuất giống
cá tra, 3.500 cơ sở ương dưỡng giống cá tra; 236 cơ sở sản xuất
kinh doanh cá rô phi (số liệu năm 2017)

Khoảng 130 nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản

Khoảng 96.000 tàu cá, trong đó 48% là tàu nhỏ (chiều dài 6-12m),
98,6% là tàu gỗ, khoảng 3% tàu hậu cần; 82 cảng cá thuộc 27 tỉnh,
thành phố ven biển

Năm 2016, ngành thuỷ sản có 1.461 doanh nghiệp, tăng 27,4%;
256 hợp tác xã, tăng 30,0%; 711,4 nghìn hộ, giảm 1,2% so với
năm 2011 (theo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy
sản 2016)

Hiện tại khâu nuôi trồng/khai thác thủy sản chủ yếu được thực hiện
bởi các hộ nuôi trồng/khai thác thủy sản. Khâu sản xuất thức ăn thủy
sản, chế biến và tiêu thụ thủy sản được thực hiện bởi các doanh
nghiệp thủy sản. Do tình trạng cắt khúc giữa khâu nuôi trồng/khai
thác với khâu chế biến vẫn còn khá trầm trọng nên thường xuyên
xảy ra tình trạng nguồn nguyên liệu thiếu hụt hoặc không bảo đảm
chất lượng.
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Về năng lực cạnh tranh

Hiện đang có sự phân hóa trong năng lực cạnh tranh giữa các khâu
trong ngành thủy sản:

Nhóm nuôi con giống: Chủ yếu là các hộ gia đình, các cơ sở sản
xuất nhỏ với kỹ thuật hạn chế, việc chọn lọc tiêu chuẩn hóa thấp,
dẫn tới chất lượng con giống không cao.

Nhóm sản xuất thức ăn thủy sản: Hiện các nhà máy trong nước có
thể đáp ứng được khoảng 85,6% nhu cầu thức ăn thủy sản trong
nước. Tuy nhiên, thị phần thức ăn thủy sản hiện chủ yếu thuộc về
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đặc biệt là thức ăn
cho tôm). Việt Nam chưa chủ động được nguồn nguyên liệu để
sản xuất thức ăn thủy sản, với khoảng hơn 50% nguồn nguyên
liệu vẫn đang phải nhập khẩu.

Nhóm nuôi trồng thủy sản: Nhóm này vốn chủ yếu là các hộ nuôi
độc lập – tuy nhiên gần đây đã bắt đầu xuất hiện các mô hình liên
kết giữa doanh nghiệp chế biến với hộ nuôi hoặc doanh nghiệp
chế biến tự đầu tư vùng nuôi để chủ động nguồn nguyên liệu đủ
chất lượng đáp ứng nhu cầu chế biến xuất khẩu.

Nhóm chế biến thủy sản: Đây là nhóm có năng lực cạnh tranh tốt
nhất, cũng là nhóm sản xuất hàng hóa lớn, đi đầu trong hội nhập
quốc tế của ngành nông nghiệp. Trên thế giới, các doanh nghiệp
Việt Nam được xếp vào nhóm có năng lực cạnh tranh mạnh trong
lĩnh vực thủy sản. Do thói quen sử dụng thủy sản tươi sống của
người Việt, thủy sản chế biến ít tiêu thụ nội địa (trừ một số sản
phẩm đặc thù như nước mắm). Tuy nhiên, tình hình tiêu thụ thủy
sản nội địa đang được cải thiện, tăng cả về lượng và giá trị và có
sự thay đổi về cơ cấu sản phẩm (tăng tỷ trọng thủy sản đông lạnh
so với nước mắm – năm 2018 thủy sản đông lạnh chiếm 35%
tổng giá trị tiêu thụ nội địa, nước mắm 21,3%, bột cá 12,9%...).
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Thủy sản là ngành xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam. Trong suốt
những năm qua, xuất khẩu thủy sản liên tục tăng cả về khối lượng
và giá trị. Hiện Việt Nam đã xuất khẩu thủy sản đi khoảng 160 thị
trường, trong đó 03 thị trường chính là Mỹ, EU và Nhật Bản (chiếm
trên 50% kim ngạch xuất khẩu). Đã có những doanh nghiệp xuất
khẩu thủy sản quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh mạnh trên thị
trường thế giới.

Về kim ngạch: 

Năm 2018 xuất khẩu các sản phẩm thuỷ sản đạt kim ngạch 8,4 tỷ
USD, tăng 4,9% so với năm 2017, 22% so với năm 2015. 

Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản trong thời gian gần đây (năm 2019)
đang có dấu hiệu chững lại ở một số thị trường (ví dụ giảm ở EU
do chính sách “thẻ vàng”, giảm ở Mỹ dưới tác động của căng
thẳng thương mại và các biện pháp thuế chống bán phá giá, khó
khăn ở Trung Quốc do cơ chế mới của nước này về kiểm soát chất
lượng và bao bì…)

Về vùng sản xuất: Vùng chế biến xuất khẩu thủy sản chủ yếu của
Việt Nam là các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đông Nam Bộ và đồng
bằng sông Cửu Long (chiếm tới trên 80% sản lượng xuất khẩu)

Về sản phẩm: Sản phẩm thủy sản xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam
là tôm, các loại cá (đặc biệt là cá tra-basa), động vật nhuyễn thể…

Về thị trường xuất khẩu: Thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam
là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN

Tình hình xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam?

12



Mỹ

EU

Nhật Bản

Hàn Quốc

ASEAN

Tất cả

1.553,756

1.414,190

1.316,662

823,366

645,098

8.404,757

14,2%

0,2%

5,5%

10,1%

9,8%

4,9%

Top thị trường xuất khẩu các sản phẩm thuỷ sản Việt Nam năm 2018 

Bảng

Thị trường Kim ngạch (triệu USD) Tăng trưởng so với 2017
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Nguồn: VASEP

Tôm các loại

Cá tra

Cá ngừ

Cá các loại khác

Nhuyễn thể

Tất cả

3.398,716

2.152,910

624,438

1.373,593

727,965

8.404,757

-7,4%

26,3%

10,1%

8,4%

5,1%

4,9%

Top các sản phẩm thủy sản xuất khẩu chính của Việt Nam năm 2018

Bảng

Sản phẩm Kim ngạch (triệu USD) Tăng trưởng so với 2017

Nguồn: VASEP
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Xuất khẩu

Các nước CPTPP là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, với kim
ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt khoảng 2,2 tỷ USD, chiếm khoảng
1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam ra thế giới.

Trong nhóm CPTPP, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn
nhất của Việt Nam, tiếp đến là Canada, Australia, Mexico, Malaysia
và Singapore. Xuất khẩu sản phẩm thuỷ sản của Việt Nam sang các
nước thành viên còn lại giá trị chưa đáng kể. 

Tình hình xuất nhập khẩu thuỷ sản giữa 
Việt Nam và các nước CPTPP

13
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Nhập khẩu

Năm 2018, Việt Nam nhập khẩu khoảng 270 triệu USD thủy sản từ
các nước CPTPP, chiếm khoảng 17,41 % tổng giá trị nhập khẩu sản
phẩm thuỷ sản của Việt Nam. Một tỷ lệ lớn khối lượng nhập khẩu là
nguyên liệu thủy sản phục vụ chế biến xuất khẩu.

Trong các thị trường CPTPP, Nhật Bản là thị trường Việt Nam nhập
khẩu nhiều sản phẩm thuỷ sản nhất, tiếp đến lần lượt là Chi-lê,
Canada và Australia. 
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Triển vọng xuất khẩu thủy sản Việt Nam?

14

Các lợi thế

Thủy sản Việt Nam đang có vị thế cạnh tranh mạnh mẽ trên thế giới.
Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, triển vọng
xuất khẩu của thủy sản Việt Nam trong thời gian tới vẫn rất sáng
sủa, chủ yếu dựa vào các nhân tố sau:

Về thị trường

Việt Nam đang và sẽ có 16 Hiệp định thương mại tự do với
khoảng 56 đối tác thương mại, trong đó có những thị trường
xuất khẩu thủy sản trọng điểm (Nhật Bản, EU, Hàn Quốc,
ASEAN…); các FTA này tạo ra cơ hội ưu đãi thuế quan, qua đó
tăng cường năng lực cạnh tranh về giá cho thủy sản xuất khẩu
Việt Nam

Tỷ trọng của thủy sản Việt Nam trong kim ngạch nhập khẩu
thủy sản của nhiều thị trường còn rất khiêm tốn, do đó còn
nhiều dư địa phát triển thị trường (kể cả các thị trường hiện
có và thị trường tiềm năng)

Về năng lực sản xuất và cạnh tranh

Việt Nam có nguồn nguyên liệu lớn và tương đối ổn định, đặc
biệt có tiềm năng tiếp tục phát triển diện tích nuôi biển, nuôi
sinh thái các giống loài thủy hải sản tạo nguồn cung lớn

Sản phẩm thủy sản của Việt Nam đa dạng và có ưu thế về sản
lượng (đặc biệt là tôm sú và cá tra); đồng thời vẫn còn tiềm
năng đa dạng hóa các sản phẩm thủy sản xuất khẩu, nâng cao
giá trị gia tăng
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Lực lượng lao động ngành thủy sản của Việt Nam lớn, tương
đối lành nghề và có kinh nghiệm sản xuất

Công nghệ chế biến thủy sản đạt trình độ tiên tiến, đáp ứng
yêu cầu khắt khe của khách hàng; nhiều cơ sở đã kiểm soát
được hệ thống chuỗi sản xuất bảo đảm vệ sinh an toàn thực
phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế

Các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam có nhiều kinh nghiệm
trong đáp ứng các yêu cầu, thủ tục của thị trường xuất khẩu
cũng như tiếp cận hệ thống phân phối ở các thị trường (kể
cả các thị trường khó tính nhất)

Các hạn chế

Mặc dù có nhiều lợi thế, để tiếp tục phát triển xuất khẩu ổn định và
bền vững, ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cần phải
giải quyết các hạn chế đang cản trở hiệu quả xuất khẩu của ngành,
đặc biệt là các vấn đề sau đây:

Rủi ro ở các thị trường xuất khẩu

Các yêu cầu ngày càng khắt khe hơn về tiêu chuẩn, chất
lượng, vệ sinh an toàn sản phẩm thủy sản cũng như quy trình
nuôi trồng, chế biến

Các yêu cầu cao về tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, đặc biệt
đối với thủy sản đánh bắt trên biển (ví dụ vấn đề thẻ vàng
EU đối với thủy sản Việt Nam)

Nguy cơ các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự
vệ đối với thủy sản Việt Nam ở các thị trường (đặc biệt khi
thủy sản Việt Nam có năng lực cạnh tranh tương đối mạnh,
đe dọa ngành thủy sản nội địa của các thị trường xuất khẩu)



CPTPP và Ngành Thủy sản Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp

Cơ hội, thách thức và khuyến nghị 

53

Bất cập trong năng lực nội tại

Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn
thực phẩm của thị trường xuất khẩu còn thiếu ổn định, không
bền vững 

Chưa bảo đảm được nguồn giống, chất lượng nguồn giống,
cũng như quy trình kiểm soát, kiểm dịch giống thủy sản

Chất lượng nguồn nguyên liệu thủy sản (đặc biệt là tôm)
chưa ổn định, không đồng đều, khó kiểm soát về chất lượng
và truy xuất nguồn gốc

Khả năng chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng còn hạn chế
(chủ yếu xuất khẩu dạng nguyên liệu, sơ chế, bán thành
phẩm tươi/sống/đông lạnh)

Khả năng tận dụng các phụ phẩm trong quá trình chế biến
thủy sản (ví dụ đầu, xương, da, vây, nội tạng, mỡ...) còn hạn
chế (ví dụ mới chỉ tận dụng sản xuất sản phẩm thô, chưa có
những sản phẩm cao cấp dùng trong dược phẩm hoặc mỹ
phẩm như tinh dầu cá, gelatine, thực phẩm chức năng chứa
vi chất... có giá trị gia tăng cao)

Việc đầu tư cho chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng (ví dụ
đầu tư công nghệ, trang thiết bị xử lý cá ngừ để bảo quản
sản phẩm ăn liền, tươi sống…) còn hạn chế, dẫn tới lợi nhuận
thu được từ sản phẩm thủy sản chưa cao
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Với việc CPTPP có hiệu lực, ngành thuỷ sản Việt Nam đang có những
cơ hội quan trọng để phát triển, gia tăng xuất khẩu sang các thị trường
CPTPP, đặc biệt là:

Cơ hội tiếp cận các thị trường xuất khẩu CPTPP

Các cam kết cắt giảm thuế quan mạnh của các đối tác CPTPP cho thuỷ
sản Việt Nam sẽ giúp nhóm hàng hóa này có thêm nhiều cơ hội tiếp
cận các thị trường này đặc biệt là khi:

Trong số các đối tác CPTPP có những thị trường xuất khẩu trọng
điểm của Việt Nam (Nhật Bản, Malaysia, Singapore…), và những
thị trường tiềm năng do Việt Nam chưa có FTA (Canada – thị
trường lớn, Mexico – thị trường đang duy trì thuế cao)

Trong số các sản phẩm thủy sản được các đối tác CPTPP loại bỏ
thuế ngay khi Hiệp định này có hiệu lực có nhiều sản phẩm mũi
nhọn xuất khẩu của Việt Nam (ví dụ tôm đông lạnh (HS 030617)
và tôm chế biến (HS 160521), cá ngừ vây vàng, cá ngừ sọc dưa,
cá kiếm, một số loài cá tuyết, surimi, tôm, cua ghẹ...), các sản
phẩm thế mạnh khác cũng sẽ được hưởng mức giảm thuế dần
dần qua từng năm và miễn thuế khi hết lộ trình

Quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ trong CPTPP có
nhiều điểm linh hoạt, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp

Dư địa thị trường thủy sản nhập khẩu ở các nước CPTPP cho thủy
sản Việt Nam vẫn còn rất lớn (xem Bảng)

Ngoài ra, việc Việt Nam loại bỏ thuế nhập khẩu đối với thủy sản từ các
nước CPTPP cũng là cơ hội cho ngành thủy sản giảm chi phí đầu vào
đối với nguyên liệu thủy sản nhập khẩu để phục vụ chế biến xuất khẩu.

Cơ hội đối với ngành thuỷ sản Việt Nam
từ CPTPP

15
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Australia

Brunei

Canada

Chi-lê

Nhật Bản

Mexico

Malaysia

New Zealand

Peru

Singapore

116.527

80.451

1.688

0

163.530

68.970

14.692

4.402

573.163

447.581

116.685

1.310

116.891

5.831

14.201

6.658

6.357

3.845

93.546

30.322

851.222

652.339

39.959

7.947

2.228.733

581.598

75.744

185.353

11.864.088

3.165.932

697.005

199.264

886.463

117.543

101.473

89.963

232.287

71.248

870.676

285.410

13,69%

12,33%

4,22%

0%

7,34%

30,73%

19,40%

2,37%

4,83%

14,14%

16,74%

0,66%

13,19%

4,96%

13,99%

7,40%

2,74%

5,40%

10,74%

10,62%

Chương 3 - Cá và động vật
giáp xác, động vật thân mềm
và động vật thủy sinh không
xương sống khác

Sản phẩm thuộc các Nhóm
16.04, 16.05 – Chế phẩm từ cá

Sản phẩm Chương 3

Sản phẩm mã HS 16.04-16.05

Sản phẩm Chương 3

Sản phẩm mã HS 16.04-16.05

Sản phẩm Chương 3

Sản phẩm mã HS 16.04-16.05

Sản phẩm Chương 3

Sản phẩm mã HS 16.04-16.05

Sản phẩm Chương 3

Sản phẩm mã HS 16.04-16.05

Sản phẩm Chương 3

Sản phẩm mã HS 16.04-16.05

Sản phẩm Chương 3

Sản phẩm mã HS 16.04-16.05

Sản phẩm Chương 3

Sản phẩm mã HS 16.04-16.05

Sản phẩm Chương 3

Sản phẩm mã HS 16.04-16.05

Thị phần thuỷ sản của Việt Nam trong nhập khẩu của các nước CPTPP

Bảng

Dối tác Mã HS Giá trị NK từ
Việt Nam
(nghìn USD)

Giá trị NK từ
thế giới
(nghìn USD)

Thị phần 
của thủy sản 
Việt Nam

Nguồn: Trademap, truy cập tháng 10/2019
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Cơ hội từ môi trường kinh doanh được cải thiện

CPTPP cùng với các cam kết về quy tắc, thể chế, đặc biệt là trong
các thủ tục xuất nhập khẩu và môi trường kinh doanh sẽ góp phần
cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam nói chung, qua đó
giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp. Điều này là rất có ý nghĩa với
các ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản, loại sản phẩm là đối
tượng của các biện pháp chặt về kiểm tra chuyên ngành và điều
kiện kinh doanh.

Ngoài ra, những cải cách về thể chế dưới sức ép, đòi hỏi từ CPTPP
cũng tạo điều kiện thu hút thêm đầu tư trong nước và nước ngoài
vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp
nói chung và thủy sản nói riêng.

Cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động, đặc biệt là lao
động nữ

Ngành thủy sản là một ngành sử dụng nhiều lao động, phần lớn là
lao động ở khu vực nông thôn (nơi có các lồng nuôi thủy sản và đặt
nhà xưởng chế biến). Một tỷ lệ đáng kể lao động trong ngành là lao
động nữ (đặc biệt trong quy trình chế biến thủy sản). Nhiều doanh
nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản cũng do nữ làm chủ. 

Do đó, thông qua việc thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang các
nước CPTPP, Hiệp định này mang đến cơ hội việc làm và thu nhập
cho người lao động trong khu vực này, đặc biệt là:

Góp phần giải quyết tình trạng thiếu việc làm ở các khu vực nông
thôn, từ đó giảm tình trạng lao động di cư

Cải thiện việc làm và thu nhập cho người lao động nữ ở nông thôn,
qua đó nâng cao tiếng nói và vai trò của nhóm này và giảm tình
trạng phân biệt đối xử về giới

Tạo thêm cơ hội phát triển và lợi nhuận cho doanh nghiệp thủy
sản xuất khẩu, trong đó có doanh nghiệp do nữ làm chủ

Cơ hội, thách thức và khuyến nghị 
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Cơ hội giảm các rào cản phi thuế quan ở các thị trường CPTPP

Mặc dù các cam kết về hàng rào phi thuế quan (đặc biệt là các biện
pháp TBT, SPS) trong CPTPP không giúp giảm bớt các hàng rào này ở
các thị trường CPTPP với thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam, các cam
kết liên quan của Hiệp định cũng giúp tạo thuận lợi cho việc tuân thủ
của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam thông qua việc:

Nâng cao tính minh bạch, khả năng dự đoán trước của các biện
pháp kiểm soát đối với thủy sản nhập khẩu

Tăng cường các quy trình hợp tác để giải quyết các vướng mắc
liên quan tới thủy sản nhập khẩu

Tạo thuận lợi về thủ tục hải quan và các quy trình xuất nhập
khẩu khác

Cơ hội cắt giảm chi phí sản xuất, cải thiện năng lực cạnh tranh

Trong CPTPP, Việt Nam đưa ra khá nhiều các cam kết trong các lĩnh
vực dịch vụ, thể chế có thể giúp các doanh nghiệp sản xuất, trong đó
có ngành chế biến xuất khẩu thủy sản, tiết kiệm chi phí sản xuất, từ
đó nâng cao năng lực cạnh tranh, ví dụ:

Các cam kết mở cửa các thị trường dịch vụ phục vụ sản xuất như
tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán), viễn thông, 
logistics…ở mức cao hơn WTO sẽ giúp cạnh tranh trong các lĩnh
vực này tốt hơn, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất
tiếp cận các dịch vụ này với chất lượng tốt hơn, chi phí hợp lý
hơn, từ đó giảm chi phí dịch vụ trong giá thành sản phẩm

Các cam kết thúc đẩy môi trường cạnh tranh, các phương thức
thương mại hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp (cạnh tranh, thương
mại điện tử, doanh nghiệp nhỏ và vừa…) là điều kiện cho doanh
nghiệp sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ,
cải thiện cải thiện năng lực cạnh tranh, tiếp cận tốt hơn với
khách hàng

Cơ hội, thách thức và khuyến nghị 
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Đối với thị trường nội địa

Trong số các nước thành viên CPTPP có một số đối tác rất mạnh về xuất
khẩu thủy sản (ví dụ Chi-lê đứng thứ 5 thế giới, Canada thứ 7 thế giới).
Do đó việc mở cửa thị trường thủy sản Việt Nam cho các nước CPTPP
có thể khiến cạnh tranh gia tăng trong thị trường nội địa, tạo ra thách
thức nhất định cho ngành thủy sản. Trên thực tế, một số sản phẩm
thủy sản nhập khẩu, đặc biệt là từ các nước CPTPP (như Nhật,
Canada...) đang bắt đầu có ưu thế nhất định trong lựa chọn của người
tiêu dùng Việt Nam (đặc biệt là thương hiệu, loại sản phẩm đặc thù).

Mặc dù vậy, ít nhất trong tương lai gần, áp lực cạnh tranh từ CPTPP
có thể không quá lớn (chủ yếu do thị trường Việt Nam phần lớn ưa
chuộng sản phẩm thủy sản tươi, và trong tổng thể các vấn đề về an
toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản không quá gay gắt…). 

Đối với thị trường xuất khẩu

Mặc dù có nhiều cơ hội trong xuất khẩu, ngành thủy sản vẫn đứng
trước những thách thức nhất định:

Khả năng hưởng ưu đãi thuế quan trong CPTPP phụ thuộc vào khả
năng đáp ứng quy tắc xuất xứ đối với từng nhóm hàng thủy sản

Xu thế gia tăng bảo hộ trên thế giới dưới nhiều dạng thức khác
nhau, đặc biệt là nguy cơ lạm dụng các biện pháp chống bán phá
giá/chống trợ cấp, cũng bắt đầu xuất hiện ở các nước CPTPP

Nhiều nước trên thế giới, trong đó có các nước CPTPP, có xu hướng
thắt chặt các yêu cầu về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ đa dạng
sinh học, bảo vệ môi trường biển… qua đó áp đặt các điều kiện
khắt khe hơn về mô hình, cách thức khai thác thủy sản

Thách thức từ CPTPP đối với ngành thủy sản
Việt Nam?
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Giải pháp tận dụng cơ hội từ CPTPP

CPTPP có nhiều cam kết có lợi cho xuất khẩu thủy sản. Do đó, doanh
nghiệp cần tìm hiểu kỹ càng các nội dung liên quan của CPTPP để có
thể tận dụng được tối đa các lợi ích của Hiệp định:

Tìm hiểu cam kết thuế quan của từng nước thành viên CPTPP
trong Phụ lục 2-D thuộc Chương 2 – Đối xử quốc gia và mở cửa
thị trường hàng hóa của Hiệp định. Cần lưu ý là các cam kết trong
CPTPP là cam kết tối thiểu của các nước thành viên. Trên thực
tế, các nước có thể cắt giảm thuế quan cao hơn cam kết tùy nhu
cầu. Do đó, để biết chính xác nhất mức thuế quan của một nước
thành viên CPTPP áp dụng đối với từng mặt hàng thủy sản Việt
Nam thì doanh nghiệp cần kiểm tra biểu thuế quan ưu đãi theo
CPTPP của nước đó áp dụng cho từng năm cụ thể.

Ngoài ra, cần chú ý rằng với nhiều thị trường, Việt Nam đã có
một hoặc một số FTA khác ngoài CPTPP. Do đó bên cạnh CPTPP,
doanh nghiệp cần tìm hiểu cả các cam kết thuế quan trong các
FTA khác liên quan để lựa chọn FTA có lợi nhất về thuế quan cho
mình (cùng với điều kiện về xuất xứ thích hợp nhất).

Tìm hiểu các quy tắc và thủ tục chứng nhận xuất xứ để được
hưởng ưu đãi thuế quan CPTPP trong Chương 3 – Quy tắc xuất
xứ và các thủ tục chứng nhận xuất xứ của Hiệp định. 

Tìm hiểu các vấn đề liên quan khác như Hải quan và Tạo thuận
lợi thương mại (Chương 5), Phòng vệ thương mại (Chương 6),
Các biện pháp SPS (Chương 7), TBT (Chương 8).

Thủy sản Việt Nam cần chú ý điều gì để 
tận dụng các cơ hội từ CPTPP?
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Giải pháp ứng phó với các biện pháp, yêu cầu của thị trường 
xuất khẩu

Với đặc thù về sản phẩm (có gắn bó chặt chẽ với các vấn đề về môi
trường và bảo tồn đa dạng sinh học) và ngành (năng lực cạnh tranh
tương đối mạnh), thủy sản xuất khẩu của Việt Nam luôn cần chú ý
xử lý tốt các biện pháp khác nhau ở các thị trường, đặc biệt là:

Bảo đảm thực hiện nghiêm các yêu cầu về kiểm soát, thống kê
và các quy trình khác liên quan tới khai thác, đánh bắt thủy sản
(tránh tình trạng bị xếp vào diện kiểm soát chặt như “thẻ vàng”
mà EU áp dụng)

Thường xuyên theo dõi sát các động thái tại thị trường xuất khẩu,
đặc biệt liên quan tới các biện pháp phòng vệ thương mại (chống
bán phá giá, chống trợ cấp…), các hàng rào TBT, SPS (các chương
trình giám sát, kiểm tra, yêu cầu bắt buộc về quy trình/chuỗi sản
xuất…) để nhanh chóng chuẩn bị ứng phó/tuân thủ

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong
các hoạt động liên quan tới việc tiếp cận các thị trường (danh
sách doanh nghiệp được phép xuất khẩu vào một thị trường;
danh mục các sản phẩm thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu
vào một thị trường…)

Giải pháp chung về năng lực cạnh tranh

Để xuất khẩu sang các thị trường CPTPP nói riêng và thế giới nói
chung, thủy sản Việt Nam buộc phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu
của từng thị trường nhập khẩu, đặc biệt là các tiêu chuẩn kỹ thuật
và vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, từng doanh nghiệp và ngành
thủy sản cần tập trung khắc phục các hạn chế hiện tại liên quan tới
vấn đề này, đặc biệt là:

Xây dựng chuỗi cung bền vững về giống thủy sản, trong đó bảo
đảm kiểm soát chất lượng giống

Cơ hội, thách thức và khuyến nghị 
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Cải thiện năng lực sản xuất, chế biến thức ăn thủy sản, thuốc cho
thủy sản, từ đó hạ thấp giá thành sản phẩm để người nuôi thủy
sản có thể tiếp cận, không sử dụng các nguồn thức ăn, thuốc trôi
nổi, kém chất lượng

Kiểm soát chặt chẽ quy trình nuôi trồng, sử dụng thức ăn và
thuốc cho thủy sản

Hỗ trợ ngư dân, các tàu cá tiếp cận, áp dụng công nghệ trong xử
lý sản phẩm thủy sản khai thác theo yêu cầu của thị trường xuất
khẩu, qua đó nâng cao giá trị gia tăng của thủy sản

Chú ý bảo đảm tuân thủ các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn
lao động của ngành chế biến thủy sản

Cơ hội, thách thức và khuyến nghị 
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